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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
	Mã hoá: HS/7.5.1d/03ĐT
Ban hành lần: 05
Hiệu lực từ ngày: 04-09-2010
Trang / Tổng số trang : 1/1



BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP
     Lớp học:…………………… ……  ……………………………  Ngành học:…………..
Hệ:………………………….. ……………………………………Khoa …………………
	STT
	Mã số HSSV
	Họ và tên
	Kết quả học tập
	Số học trình nợ
	Rèn luyện
	Xếp loại
	Môn học nợ

	
	
	
	HK -I
	HK-II
	Cả năm
	Ưu tiên
	Xét duyệt
	HK -I
	HK-II
	Cả năm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




  Kiểm tra xác nhận 









TpHCM , ngày ……tháng …..năm 200..


(TP.đào tạo hay TK











Người thực hiện


    (Ký ,ghi họ tên)











(Ký , ghi họ tên)
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